	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH


ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS NĂM 2023
Môn thi: HOÁ HỌC – Bảng B
Ngày thi: 14/3/2023
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi này có 02 trang)


Cho: H= 1; Li=7; C=12; N=14; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Na=23; Mg=24; Al=27; O=16; P=31; S=32; Mn=55; Fe= 56; Cu= 64; Zn =65; Br=80; Ag =108; Ba= 137.
Câu 1. (4,5 điểm)
1. Cho bốn kim loại X, Y, Z, T. Lần lượt tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho kim loại X vào dung dịch  thu được kết tủa màu xanh lơ và khí không màu thoát ra.
- Thí nghiệm 2: Cho kim loại Y vào dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều thấy giải phóng khí không màu.

- Thí nghiệm 3: Cho kim loại Z tác dụng với dung dịch HCl hoặc khí  (đun nóng) thu được hai muối khác nhau.
Cho biết X, Y, Z, T là kim loại nào trong bốn kim loại sau: Na, Al, Cu, Fe? Viết phương trình hoá học xảy ra trong các thí nghiệm trên.



2. Cho m gam hỗn hợp gồm  và  tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai khí. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp khí trên hấp thụ hết vào dung dịch dư thấy tạo ra (m+b) gam kết tủa. Xác định giá trị của b. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Câu 2. (3,0 điểm)
1. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm (Hình 1).
[image: ]
a) Chất rắn X có thể là những chất (hoặc hỗn hợp chất) nào? Viết hai phương trình hóa học điều chế khí oxi từ chất rắn X.
b) Trong thí nghiệm trên, khí oxi được thu bằng phương pháp nào? Vì sao có thể thu khí oxi bằng phương pháp đó?
c) Tại sao khi kết thúc thí nghiệm, phải tháo ống dẫn khí ra khỏi ống nghiệm trước khi tắt đèn cồn?
2. Bằng kiến thức hoá học, hãy giải thích:
a) Tại sao đinh sắt, bản lề sắt của các cửa hàng kim khí - điện máy thường được bôi một lớp dầu mỡ?
b) Tại sao khi bón phân urê cho cây trồng không nên bón cùng với vôi?
Câu 3. (4,0 điểm)


1. Cho a mol Mg vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm b mol  và c mol . Khí phản ứng kết thúc thu được dung dịch X. Hãy thiết lập mối liên hệ giữa a với b và c trong các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Dung dịch X chứa ba muối. 
Trường hợp 2: Dung dịch X chứa hai muối. 
Trường hợp 3: Dung dịch X chứa một muối.
2. Cho A là một kim loại hoá trị II. Tiến hành hai thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Lấy 7,8 gam kim loại A tác dụng hoàn toàn với 6,048 lít khí  (đktc), sau phản ứng còn dư kim loại A.


- Thí nghiệm 2: Lấy 3,36 gam kim loại A tác dụng hoàn toàn với 4,48 lít khí  (đktc), sau phản ứng còn dư khí .
a) Xác định tên kim loại A.


b) Hòa tan 3,36 gam kim loại A vào một lượng vừa đủ dung dịch  loãng có nồng độ 16% (D = 1,12g/ml) thu được dung dịch X. Kết tinh hoàn toàn muối có trong dung dịch X thu được 34,44 gam một muối kết tinh có dạng .

Xác định công thức của muối kết tinh và tính thể tích của dung dịch  đã dùng.
Câu 4. (3,5 điểm)

Cho dung dịch A là dung dịch  loãng có nồng độ x mol/l, dung dịch D là dung dịch KOH có nồng độ y mol/l.

Trộn 200 ml dung dịch A với 300 ml dung dịch D thu được 500 ml dung dịch E. Để trung hòa 100 ml dung dịch E cần dùng 40 ml dung dịch  1M.
Mặt khác, trộn 300 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch D thu được 500 ml dung dịch G. Biết rằng 100 ml dung dịch G phản ứng vừa đủ với 1,08 gam kim loại Al.
Xác định giá trị của x, y.
Câu 5. (5,0 điểm)




1. Có bốn bình hoá chất mất nhãn riêng biệt, mỗi bình chứa một trong các khí sau: , , , . Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các khí trong bốn bình trên. 
2. Cho hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở.
Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí X qua dung dịch brom dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau thí nghiệm, thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 5,6 gam, đồng thời thoát ra 2,24 lít một chất khí.


Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp X thấy tạo ra 22 gam khí  và 10,8 gam . Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon và tính thành phần phần trăm về thể tích của chúng trong hỗn hợp X.
---------------------------------------Hết--------------------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:………………………………………..Số báo danh:…………………………………………..
Chữ ký của giám thị 1: ..............................................Chữ ký của giám thị 2:…………………………………………
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HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. (4,5 điểm)
1. Cho bốn kim loại X, Y, Z, T. Lần lượt tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho kim loại X vào dung dịch  thu được kết tủa màu xanh lơ và khí không màu thoát ra.
- Thí nghiệm 2: Cho kim loại Y vào dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều thấy giải phóng khí không màu.

- Thí nghiệm 3: Cho kim loại Z tác dụng với dung dịch HCl hoặc khí  (đun nóng) thu được hai muối khác nhau.
Cho biết X, Y, Z, T là kim loại nào trong bốn kim loại sau: Na, Al, Cu, Fe? Viết phương trình hoá học xảy ra trong các thí nghiệm trên.



2. Cho m gam hỗn hợp gồm  và  tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai khí. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp khí trên hấp thụ hết vào dung dịch dư thấy tạo ra (m+b) gam kết tủa. Xác định giá trị của b. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
	Câu 1
	1. X là Na; Y là Al; Z là Fe; T là Cu
Phương trình:
Thí nghiệm 1: 



 
Thí nghiệm 2:




Thí nghiệm 3:





	
	2. 






Gọi x, y lần lượt là số mol và 
(1) 100x + 120y = m 

(2) 

Từ (1) 






Ta có: (m + b) = 197x + 217y = 137 (x + y) + 60x + 80y






Câu 2. (3,0 điểm)
1. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm (Hình 1).
[image: ]
a) Chất rắn X có thể là những chất (hoặc hỗn hợp chất) nào? Viết hai phương trình hóa học điều chế khí oxi từ chất rắn X.
b) Trong thí nghiệm trên, khí oxi được thu bằng phương pháp nào? Vì sao có thể thu khí oxi bằng phương pháp đó?
c) Tại sao khi kết thúc thí nghiệm, phải tháo ống dẫn khí ra khỏi ống nghiệm trước khi tắt đèn cồn?
2. Bằng kiến thức hoá học, hãy giải thích:
a) Tại sao đinh sắt, bản lề sắt của các cửa hàng kim khí - điện máy thường được bôi một lớp dầu mỡ?
b) Tại sao khi bón phân urê cho cây trồng không nên bón cùng với vôi?
	Câu 2
	1. 


a) X có thể là hoặc hỗn hợp 




 b) Khí oxi được thu bằng phương pháp đẩy nước do oxi ít tan trong nước.
c) Nếu tắt đèn cồn mà chưa tháo ống dẫn khí thì áp suất trong ống nghiệm giảm nhanh, nước sẽ theo ống dẫn khí chảy vào ống nghiệm đang nóng, gây vỡ ống nghiệm.

	
	2. 
a) Lớp dầu mỡ tạo một lớp phủ bảo vệ ngăn cách kim loại sắt tiếp xúc với không khí và hơi nước trong không khí, bảo vệ kim loại chậm bị ăn mòn.
b) Bón ure cùng vôi gây ra tình trạng giảm hiệu quả sử dụng phân đạm







Câu 3. (4,0 điểm)


1. Cho a mol Mg vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm b mol  và c mol . Khí phản ứng kết thúc thu được dung dịch X. Hãy thiết lập mối liên hệ giữa a với b và c trong các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Dung dịch X chứa ba muối. 
Trường hợp 2: Dung dịch X chứa hai muối. 
Trường hợp 3: Dung dịch X chứa một muối.
2. Cho A là một kim loại hoá trị II. Tiến hành hai thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Lấy 7,8 gam kim loại A tác dụng hoàn toàn với 6,048 lít khí  (đktc), sau phản ứng còn dư kim loại A.


- Thí nghiệm 2: Lấy 3,36 gam kim loại A tác dụng hoàn toàn với 4,48 lít khí  (đktc), sau phản ứng còn dư khí .
a) Xác định tên kim loại A.


b) Hòa tan 3,36 gam kim loại A vào một lượng vừa đủ dung dịch  loãng có nồng độ 16% (D = 1,12g/ml) thu được dung dịch X. Kết tinh hoàn toàn muối có trong dung dịch X thu được 34,44 gam một muối kết tinh có dạng .

Xác định công thức của muối kết tinh và tính thể tích của dung dịch  đã dùng.
	Câu 3
	1.
Trường hợp 1: dung dịch X chứa 3 muối




dư nên 
Trường hợp 2: dung dịch X chứa 2 muối






dư nên 
Trường hợp 3: dung dịch X chứa 1 muối






hết nên 

	
	2. 


Thí nghiệm 1:



Do kim loại A dư nên 
Thí nghiệm 2: 



Do kim loại A thiếu nên 
a) Vậy A là Mg

b) 







Kết tinh hoàn toàn muối trong X được  



Vậy muối kết tinh có công thức là 



Câu 4. (3,5 điểm)

Cho dung dịch A là dung dịch  loãng có nồng độ x mol/l, dung dịch D là dung dịch KOH có nồng độ y mol/l.

Trộn 200 ml dung dịch A với 300 ml dung dịch D thu được 500 ml dung dịch E. Để trung hòa 100 ml dung dịch E cần dùng 40 ml dung dịch  1M.
Mặt khác, trộn 300 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch D thu được 500 ml dung dịch G. Biết rằng 100 ml dung dịch G phản ứng vừa đủ với 1,08 gam kim loại Al.
Xác định giá trị của x, y.
	Câu 4
	
Cho dung dịch A là dung dịch  loãng có nồng độ x mol/l, dung dịch D là dung dịch KOH có nồng độ y mol/l.

Trộn 200 ml dung dịch A với 300 ml dung dịch D thu được 500 ml dung dịch E. Để trung hòa 100 ml dung dịch E cần dùng 40 ml dung dịch  1M.

(1)


Sau phản ứng (1) KOH dư nên  
Mặt khác, trộn 300 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch D thu được 500 ml dung dịch G. Biết rằng 100 ml dung dịch G phản ứng vừa đủ với 1,08 gam kim loại Al.

(2)
Sau phản ứng (2)
Trường hợp 1: KOH dư 




Giải hệ được x = 0,04M và y = 0,32M

Trường hợp 2:  dư




Giải hệ được x = 0,52M và y = 0,96M



Câu 5. (5,0 điểm)




1. Có bốn bình hoá chất mất nhãn riêng biệt, mỗi bình chứa một trong các khí sau: , , , . Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các khí trong bốn bình trên. 
2. Cho hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở.
Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí X qua dung dịch brom dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau thí nghiệm, thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 5,6 gam, đồng thời thoát ra 2,24 lít một chất khí.


Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp X thấy tạo ra 22 gam khí  và 10,8 gam . Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon và tính thành phần phần trăm về thể tích của chúng trong hỗn hợp X.
	Câu 5
	1. 
- Dùng quỳ tím ẩm lần lượt thử khí trong các lọ, nhận biết được lọ chứa khí CO2 vì quỳ tím ẩm hóa đỏ
- Lần lượt cho các khí còn lại tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac, nhận biết được axetilen vì có kết tủa màu vàng tạo thành.


- Cho 2 khí còn lại tác dụng với dung dịch brom, nhận biết được etilen vì làm dung dịch brom mất màu nâu đỏ.


- Khí còn lại cuối cùng là metan.

	
	2. 
Trong X có 2,24 lít một chất khí A không tác dụng với dung dịch brom và 4,48 lít một chất khí B tác dụng với dung dịch brom


. Vậy B là etilen ()




Do nên khí A là ankan 



Vậy n = 1 và khí A là metan ()
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Ciu 1. (4,5 diém)

1. Cho bdn kim 10ai X, Y, Z, T. Lin Tugt tién hanh céc thi nghi¢m sau:

- Thi nghi¢m 1: Cho kim logi X vao dung dich CuSOx thu dugce két tia mau xanh lo va
Kkhi khong mau thodt ra.

- Thi nghi¢m 2: Cho kim logi Y vao dung dich HCI hogc dung dich NaOH déu thdy giai
phong khi khong mau.

- Thi nghi¢m 3: Cho kim logi Z tac dung véi dung dich HCI hogc khi Cl; (dun néng) thu
duge hai mudi khic nhau.

Chobiét X, Y, Z, T la kim loai nao trong bén kim loai sau: Na, Al, Cu, Fe? Viét phuong
trinh hod hoc xay ra trong céc thi nghiém trén.

2. Cho m gam hén hop gdm CaCO; va CaSO; tic dung véi dung dich HCI du thiy thoat
ra 4,48 lit (dktc) hdn hop hai khi. Cho toan bo lugng hén hop khi trén hip thu hét vao dung
dich Ba(OH), du thdy tao ra (m+b) gam két tda. X4c dinh gi4 tri cda b. Biét cac phan ng
xay ra hoan toan.

Ciu 2. (3,0 diém)
1. Cho hinh v& md ta thi nghi¢m diéu ché khi oxi trong phong thi nghiém (Hinh 1).

Hinh 1. So 8 didu ché khi oxi trong phong thi nghigm
a) Chét rén X ¢6 thé 1a nhitng chét (hofic hdn hop chit) nao? Viét hai phuong trinh héa
hoc diéu ché khi oxi tir chét rén X.
b) Trong thi nghi¢m trén, khi oxi dugc thu bing phuong phap nao? Vi sao c6 thé thu
khi oxi béng phuong phép d6?
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